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Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng là đại lý, chủ hàng, chủ tàu thuận lợi hơn khi 

đưa tàu về Cảng Sài Gòn làm hàng, chúng tôi xin giới thiệu đến khách hàng sơ đồ và các 

thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và khai thác tàu tại Cảng Sài Gòn như sau: 

BƯỚC 1: PHÒNG KINH DOANH KHAI THÁC/ CẢNG SÀI GÒN 

Khi có tàu cập Cảng Sài Gòn, đại lý vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh Khai thác 

Cảng Sài Gòn để làm thủ tục đăng ký cầu bến, ký hợp đồng, đóng tạm ứng cảng phí và 

giải quyết các vấn đề khác liên quan đến năng suất xếp dỡ, giải quyết tranh chấp hàng 

hải. 

1.1 Bộ phận Điều độ: Khi đến làm thủ tục đăng ký cầu bến, đại lý vui lòng thực 

hiện các việc sau: 

- Gửi các thông tin tàu đến: tên tàu, các thông số kỹ thuật tàu, hàng hóa, chủ hàng, 

ngày dự kiến cập cảng ngay khi có thông tin. 

- Liên hệ bộ phận kế hoạch để biết kế hoạch điều động tàu cập cảng: vị trí, thời 

gian tàu cập bến, cảng làm hàng và các thông tin khác. 

- Gửi giấy báo tàu đến, cargo manifest (hàng nhập), cargo list (hàng xuất), cargo 

plan và các loại chứng từ khác qua fax, email hoặc gửi trực tiếp cho bộ phận Điều độ. 

- Nhận và ký xác nhận (về việc đã nhận giấy) và gửi lại bộ phận Điều độ “GIẤY 

CHẤP NHẬN TÀU”, thể hiện các thông tin vị trí neo đậu, thời gian dự kiến làm hàng. 

- Sau khi tàu hoàn tất làm hàng, gửi thông báo tàu đi, xác báo ngày giờ tàu chạy để 

bộ phận Điều độ lên kế hoạch cho tàu dời bến. 

- Trong quá trình tàu cập cầu/phao hoặc trong quá trình làm hàng, phối hợp với 

Trực ban Điều độ để giải quyết các vấn đề: 

+ Về năng suất xếp dỡ, sử dụng cẩu bờ, kho bãi, di dời vị trí neo đậu, các 

vấn đề khác liên quan đến cảng. 

+ Về sự cố, tranh chấp hàng hải bao gồm: đâm va, tai nạn về thiết bị tàu/ 

cảng, tai nạn lao động, hao hụt,… 

1.2 Bộ phận Thương vụ: Ký hợp đồng, đóng tiền tạm ứng và thanh toán cảng 

phí: 

Tàu đến cảng đại lý phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và thanh toán tiền cảng 

phí (tàu lai, cầu bến, buộc mở dây, đổ rác...) với Cảng Sài Gòn tại bộ phận Thương vụ - 

phòng Kinh Doanh Khai Thác. 



3  

* Hợp đồng “CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO TÀU” được phân ra làm hai loại: 

- Hợp đồng dài hạn: đối với các đại lý là khách hàng thân thiết của Cảng Sài Gòn, 

đại lý có tần suất tàu đến cảng nhiều trong năm, thanh toán tốt, vui lòng liên hệ bộ phận 

Thương vụ ký hợp đồng dài hạn, thanh toán sau khi tàu chạy. 

- Hợp đồng chuyến: đối với các đại lý không phải là khách hàng thân thiết tiềm 

năng của Cảng, các đại lý thanh toán chậm, tàu tự làm đại lý, tần suất tàu đến cảng trong 

năm ít: vui lòng liên hệ bộ phận Thương vụ để ký hợp đồng chuyến, đóng tạm ứng cảng 

phí trước khi tàu cập cảng và thanh toán ngay trước khi tàu rời bến. 

* Hướng dẫn tạm ứng và thanh toán cảng phí trước khi tàu chạy: 

- Liên hệ bộ phận cảng phí phòng Kinh doanh Khai thác để ước tính số tiền tạm 

ứng và đóng tiền tạm ứng trước khi tàu cập cầu. Tiền tạm ứng có thể chuyển khoản (nếu 

số tiền lớn) hoặc tạm ứng tiền mặt tại phòng Tài chính Kế toán - Cảng Sài Gòn. Đại lý 

trình biên lai tạm ứng (nếu tạm ứng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản) cho 

bộ phận Thương vụ để nhận được Giấy chấp nhận tàu (từ bộ phận Kế hoạch, phòng Kinh 

Doanh Khai thác). 

- Chậm nhất 3h trước khi tàu dự kiến hoàn tất làm hàng, đại lý liên hệ với Hoa tiêu 

để xin giờ tàu rời bến và thông báo cho bộ phận Điều độ, bộ phận Cảng phí sẽ căn cứ vào 

đó để xuất hóa đơn. Đại lý đối chiếu số tiền đã tạm ứng, thanh toán bổ sung hoặc nhận lại 

tiền tạm ứng dư. Các công đoạn thanh toán phải hoàn tất trước khi tàu rời bến. 

1.3 Bộ phận Tiếp thị: 

Cảng Sài Gòn luôn mong muốn ngày càng nâng cao năng suất và chất lượng dịch 

vụ để thu hút khách hàng và mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất có thể, vì vậy 

chúng tôi đã ban hành chính sách ưu đãi khuyến mãi đối với các khách hàng thân thiết, 

khách hàng tiềm năng ký cam kết đưa 100% tàu về cảng làm hàng. Ngược lại, đại lý nhận 

được một số ưu đãi như: ưu tiên cầu bến, kho bãi, cung cấp công nhân-thiết bị dụng cụ 

xếp dỡ đầy đủ, đảm bảo năng suất bốc xếp, có chuyên viên chăm sóc khách hàng. Để biết 

thêm chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp thị hoặc qua westite của Cảng: 

www.csg.com.vn. 

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng tận tình. Đại lý có thể 

thông tin cho chuyên viên bộ phận Tiếp thị qua email, điện thoại để nhận được sự hỗ trợ 

thêm trong quá trình tàu làm hàng tại cảng. Khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ tận tình 

chu đáo của các nhân viên Tiếp thị - Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình tàu làm 

hàng tại Cảng Sài Gòn. Cụ thể các lĩnh vực như: thu xếp cầu bến, phao neo; tăng năng 

suất bốc xếp khi chưa đạt yêu cầu, tàu thiếu công nhân, thiếu trang thiết bị dụng cụ xếp 

dỡ, kho bãi, công nhân đòi tiền bồi dưỡng quá cao, giờ giấc làm hàng không đúng theo 

http://www.csg.com.vn/
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quy định, mất mát hao hụt hàng hóa trong quá trình xếp dỡ…Các khách hàng có thể điện 

thoại trực tiếp, có thể trao đổi qua email để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhân viên 

chuyên trách. Đặc biệt là đối với các đại lý, chủ hàng thân thiết, tiềm năng của Cảng Sài 

Gòn. 

Ngoài ra, quý khách hàng có thể liên hệ để biết thêm về chính sách của cảng, 

thường xuyên chia sẻ thông tin về dịch vụ và nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Bộ phận Tiếp 

thị sẽ là cầu nối tiếp nhận các thông tin từ các đại lý (về cầu bến/ phao neo, năng xuất xếp 

dỡ, giải phóng tàu…), sau đó tiến hành can thiệp, đốc thúc, yêu cầu các Cảng trực thuộc 

cũng như các đơn vị liên quan thực hiện, đồng thời giải đáp các câu hỏi thường gặp cũng 

như hỗ trợ khách hàng giải quyết những vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ của 

Cảng. 

Thông qua website Cảng Sài Gòn, quý khách hàng có thể cập nhật các chuyên  

mục về chăm sóc khách hàng, cung cấp các thông tin về dịch vụ Cảng (lịch tàu, tiến độ 

làm hàng, giá cước...). 

Chúng tôi cũng rất hân hạnh được quảng báo, giới thiệu về Công ty tại địa chỉ 

Website Cảng Sài Gòn. 

BƯỚC 2: THỦ TỤC TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN CẢNG: 

Sau khi nhận được kế hoạch và Giấy chấp nhận cầu bến tại phòng Kinh Doanh 

Khai thác - Cảng Sài Gòn, Khách hàng làm các thủ tục tiếp theo với các cơ quan quản lý 

Nhà nước như: Cảng vụ hàng hải Tp.HCM, Công ty Hoa tiêu KV 1, Kiểm dịch Y tế,  

kiểm dịch động vật-kiểm dịch thực vật, Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn. 

2.1 Cảng vụ hàng hải Tp.HCM: 

Cảng vụ Tp. Hồ Chí Minh là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 

chuyên ngành hàng hải về trật tự an toàn hàng hải trong vùng nước Sài Gòn, giám sát và 

điều phối hoạt động của tàu thuyền, đưa ra những khuyến cáo, chỉ dẫn để hỗ trợ tàu 

thuyền trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ 

và phối hợp tìm kiếm cứu nạn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, làm thủ tục tàu thuyền 

vào cảng và cấp phép cho tàu rời cảng, tổ chức điều tra, xử lý các vụ tai nạn và sự cố  

hàng hải. Thực hiện các yêu cầu về tạm giữ, bắt giữ hàng hải đối với tàu biển... 
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a. Phòng Thường trực Tổng hợp: Làm các thủ tục đăng ký xuất nhập cho tàu 

cập cảng; thông tin liên lạc với các cơ quan hữu quan và tàu thuyền để cung cấp kịp thời, 

chính xác thông tin phục vụ quản lý điều hành hoạt động hàng hải của Cảng vụ. 

Đại lý liên hệ bộ phận Kế hoạch của Cảng vụ để đăng ký cho tàu vào cảng (cung 

cấp hồ sơ về tàu, hàng hoá, thuyền viên…) và các thủ tục cần thiết khác để nhận được 

Giấy chấp nhận cảng vụ vào cảng. 

b. Phòng Nghiệp vụ: Thực hiện các yêu cầu tạm giữ, bắt giữ hàng hải đối với tàu 

biển (nghiệp vụ Pháp chế hàng hải) và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

an toàn hàng hải, điều tra xử lý các vụ tai nạn, ô nhiễm môi trường, sự cố hàng hải, phối 

hợp tìm kiếm cứu nạn (nghiệp vụ An toàn hàng hải). 

- Đại lý liên hệ bộ phận Pháp chế hàng hải để giải quyết những vấn đề pháp lý 

phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác của tàu. 

- Đại lý liên hệ bộ phận An toàn hàng hải để giải quyết những tranh chấp/ sự cố 

về an toàn và trật tự hàng hải (nếu có). 

- Trước khi xin Giấy phép rời cảng của Cảng vụ, đại lý phải hoàn tất mọi thủ tục 

kể cả việc thanh toán cho các cảng và các cơ quan hữu quan khác. 

2.2 Công ty Hoa tiêu hàng hải Khu vực 1: 

Công ty Hoa tiêu khu vực I thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng 

hải, dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng: 

a. Phòng Hoa tiêu: khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu, đại lý cần thông báo 

cho Công ty trước tối thiểu 6 giờ. Trong trường hợp thay đổi giờ hoặc hủy bỏ việc yêu 

cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu, chủ tàu phải thông báo cho Công ty trước tối thiểu 3 giờ, 

Xin lưu ý khi đại lý yêu cầu cung cấp hoa tiêu trễ hơn quy định, phí hoa tiêu đột xuất 

(tăng 10%) sẽ được tính thêm. Sau đó, đại lý được phòng Hoa tiêu thông báo thời gian 

chính xác hoa tiêu lên tàu. Đại lý thông báo ngay cho bộ phận điều độ phòng Kinh doanh 

Khai thác Cảng Sài Gòn để tiếp nhận tàu. 

b. Phòng Tài chính Kế toán: đại lý phải thanh toán phí hoa tiêu trước khi tàu 

chạy (trừ trường hợp có bên đại diện cam kết bảo đảm việc thanh toán sau/chuyển  

khoản). 

2.3 Kiểm dịch Y tế, kiểm dịch động vật-kiểm dịch thực vật: 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Tp. Hồ Chí Minh là cơ quan kiểm dịch y tế 

được thực hiện tại các cửa khẩu, kiểm tra y tế bao gồm kiểm tra giấy tờ liên quan đến y tế 

và kiểm tra thực tế nhằm ngăn chặn những dịch bệnh xâm nhập vào lãnh thỗ Việt Nam. 

Đối tượng kiểm dịch là người (thuyền viên) xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải, hàng 

hóa xuất nhập cảnh… 
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Đối với thuyền viên xuất nhập cảnh: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc 

Đoàn thủ tục sẽ kiểm tra: sổ tiêm chủng, sức khoẻ của thuyền viên, điều kiện vệ sinh trên 

tàu tại phao số 0 trước khi Hoa tiêu lên tàu. 

Đối với hàng hóa xuất nhập cảnh: sẽ do Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc 

Đoàn thủ tục kiểm tra tại phao số 0: với thực vật (nông – lâm sản): tàu chỉ được phép cập 

cảng khi đã được cấp giấy tiến hành kiểm dịch không trùng/mọt; với động vật phải có 

Giấy kiểm định động vật. 

2.4 Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn: 

Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa 

khẩu Cảng Sài Gòn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 

đảm bảo công tác quản lý xuất nhập cảnh chặt chẽ về mặt an ninh, đúng pháp luật. 

Hiện nay, để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các khách hàng có tàu cập cảng, 

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn đã triển khai chương trình khai báo điện tử để phục 

vụ công tác khai báo được chính xác, nhanh chóng. Vì thế, khi cập cảng, tàu chỉ việc xếp 

dỡ hàng hóa chứ không phải mất thời gian làm thủ tục khai báo như trước đây. Đó là một 

trong rất nhiều bước tiến về cải cách thủ tục hành chính tại Biên phòng cửa khẩu Cảng  

Sài Gòn (Bộ đội Biên phòng TPHCM). 

Thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn: đại lý khai báo về người và tàu 

nước ngoài, liên hệ Đội thủ tục Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn để gửi danh sách, hộ 

chiếu của các thuyền viên trên tàu. Trước khi tàu đi, đại lý gửi danh sách thuyền viên có 

mặt cho Đội thủ tục Biên phòng để hoàn tất thủ tục rời bến. 

2.5 An ninh cảng biển: 

Thực hiện các quy định tại Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển 

(International Ship and Port Facilities Security Code - ISPS), Cảng Sài Gòn đã được Cục 

Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp về an ninh tàu biển cho các bến 

cảng Nhà rồng Khánh hội, Tân thuận, Tân thuận 2 và hệ thống các bến phao thuộc Cảng 

Sài Gòn quản lý. 

Trong trường hợp chủ tàu/đại lý có yêu cầu về việc tìm hiểu thông tin (giấy chứng 

nhận phù hợp về an ninh cảng biển và cấp độ an ninh đang được áp dụng) hoặc ký Giấy 

cam kết an ninh cảng biển phục vụ cho công tác an ninh cảng biển, vui lòng gặp Cán bộ 

an ninh cảng biển của các Cảng trực thuộc (nơi có tàu neo đậu) hoặc Cán bộ an ninh cảng 

biển của Phòng Kinh doanh Khai thác Cảng Sài Gòn nếu tàu neo đậu tại phao để phối  

hợp thực hiện. 

2.6 Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn: 
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Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên trách về việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại các cửa khẩu. Hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua Cảng Sài Gòn đều phải chịu 

sự kiểm soát của cơ quan Hải quan. 

Đại lý sẽ thông báo cho Hải quan về thông tin tàu vận chuyển hàng hoá sẽ cập 

cảng (gửi lược khai hàng hóa có ghi rõ cảng xếp cảng dỡ, Hải quan sẽ xác nhận bằng 

cách đóng dấu). 

BƯỚC 3: XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN CẢNG SÀI GÒN 

Sau khi nhận kế hoạch từ bộ phận Điều độ, làm thủ tục tại Cảng vụ, Hoa tiêu, đại 

lý liên hệ Xí nghiệp Lai dắt tàu biển Cảng Sài Gòn để yêu cầu tàu lai phục vụ cho tàu. 

3.1 Quy định của Cảng vụ về lai dắt: 

a. Sử dụng tàu lai trong điều kiện hàng hải bình thường: 

Trong điều kiện hàng hải bình thường, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài có 

chiều dài lớn nhất (LOA) từ 80 mét trở lên khi điều động cập, rời cầu cảng, bến phao 

hoặc quay trở, di chuyển vị trí neo đậu trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng, bến  

phao phải sử dụng tàu lai hỗ trợ theo quy định sau: 

1. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 80 mét đến dưới 95 mét: ít nhất 01 tàu lai 

với công suất tối thiểu 500 mã lực. 

2. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 95 mét đến dưới 120 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu 500 mã lực mỗi tàu. 

3. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 120 mét đến dưới 145 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 500 và 1.000 mã lực. 

4. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 145 mét đến dưới 160 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu mỗi tàu 1.000 mã lực. 

5. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 160 mét đến dưới 175 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 1.000 và 1.500 mã lực. 

6. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 175 mét đến dưới 190 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu mỗi tàu 1.500 mã lực. 

7. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 190 mét đến dưới 205 mét: ít nhất 02 tàu lai 

với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 1.500 và 2.000 mã lực. 

8. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 205 mét trở lên: ít nhất 02 tàu lai với công 

suất tối thiểu mỗi tàu 2.000 mã lực. 

9. Tàu thuyền di chuyển dọc cầu cảng bằng tời kéo dây của tàu không phải sử 

dụng tàu lai dắt. Trường hợp xét thấy cần thiết, các tàu thuyền này và tàu thuyền có chiều 

dài lớn nhất dưới 80 mét cũng có thể yêu cầu tàu lai hỗ trợ. 



 

b. Sử dụng tàu lai trong điều kiện hàng hải không bình thường: 

1. Trong điều kiện hàng hải không bình thường, Giám đốc Cảng vụ quy định cụ 

thể số lượng và công suất tàu lai hỗ trợ tàu thuyền khi điều động rời, cập cầu, bến phao 

trên cơ sở tham khảo ý kiến của thuyền trưởng và tổ chức hoa tiêu hàng hải liên quan. 

2. Đối với tàu thuyền có thiết bị hỗ trợ điều động, Giám đốc Cảng vụ sẽ xem xét 

miễn hoặc giảm số lượng tàu lai hỗ trợ trên cơ sở tính năng của thiết bị hỗ trợ, đề nghị 

bằng văn bản của thuyền trưởng, khuyến nghị bằng văn bản của hoa tiêu dẫn tàu và các 

điều kiện thực tế khác. 

3.2 Thủ tục tại Xí nghiệp Lai dắt tàu biển Cảng Sài Gòn: 

Đại lý liên hệ bộ phận trực ban lai dắt để gửi order thuê tàu lai, thoả thuận phương 

thức thuê và các yêu cầu khác. 

- Đối với khách hàng thường xuyên: ký hợp đồng dài hạn, tạm ứng và thanh toán 

sau theo hợp đồng đã ký. 

- Đối với khách hàng vãng lai, tàu tự làm đại lý: liên hệ bộ phận cảng phí phòng 

Kinh doanh Khai thác để ước tính số tiền tạm ứng tàu lai và phải tạm ứng cảng phí (bao 

gồm cầu bến, tàu lai, buộc mở dây, đổ rác…) trước khi tàu cập cầu. Khách hàng có thể 

đóng tiền mặt tại phòng Tài chính Kế toán - Cảng Sài Gòn (vào các ngày làm việc từ thứ 

2 đến thứ 6) hoặc tại bộ phận Thương vụ (thu hộ vào thứ 7, chủ nhật) và trình biên lai   

tạm ứng cho bộ phận Thương vụ để nhận được Giấy chấp nhận tàu (từ bộ phận Kế hoạch, 

phòng Kinh Doanh Khai thác). Trước khi tàu rời bến, khách hàng phải hoàn tất các công 

đoạn thanh toán tại bộ phận Thương vụ phòng Kinh Doanh Khai thác và tại Xí nghiệp lai 

dắt tàu biển. 

BƯỚC 4: CẢNG XẾP DỠ HÀNG HÓA 

(Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, Tân Thuận, Tân Thuận 2, Hành khách Tàu biển 

trực thuộc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn) 

Trong thời gian tàu neo đậu và làm hàng tại cảng, đại lý có thể liên hệ với người  

có trách nhiệm của cảng (nơi có tàu neo đậu) để phối hợp và giải quyết các vấn đề về cẩu 

bờ, kho bãi, các trang thiết bị dụng cụ xếp dỡ để tăng năng suất, giải phóng tàu hoặc để 

giải quyết việc tranh chấp, cụ thể: 

- Bộ phận Khai thác, ban Kinh doanh Khai thác để giải quyết vần đề về cẩu bờ, 

kho bãi, các trang thiết bị dụng cụ xếp dỡ, công nhân xếp dỡ, kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa, 

phối hợp giải quyết các tranh chấp về hàng hóa giữa tàu, chủ hàng với cảng... 

- Bộ phận Thương vụ, ban Kinh doanh Khai thác để giải quyết vần đề về hợp 

đồng, thanh toán các chi phí phát sinh. 
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- Lãnh đạo cảng để giải quyết các vấn đề ngoài thẩm quyền của nhân viên. 

 PHẦN THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ các bộ phận liên quan: 

1. Phòng Kinh doanh Khai thác/Cảng Sài Gòn: 

Địa chỉ văn phòng: Số 05 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM. 

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Nga, phụ trách chung, chuyên trách hợp đồng,   giá 

cước, kế hoạch, tiếp thị. 

Điện thoại: 0903.729.054, Fax: 38.262.210, Email: ngantp@saigonport.com.vn 

- Phó phòng: Trần Tấn Loan, chuyên trách bộ phận Điều độ. 

Điện thoại: 0903.044.017, Fax 38.264.017 

- Phó phòng: Đào Văn Tuấn, chuyên trách bộ phận Thương vụ (cảng phí, kho bãi). 

Điện thoại: 0903.918.821, Fax: 38.264.017 

1.1. Bộ phận Điều độ: cầu bến/phao, giải quyết tranh chấp/sự cố hàng hải… 

Điện thoại: 38.264.014 – 38.264.015, Fax: 38.264.017 

Email: operationcenter_sgp@yahoo.com 

- Nguyễn Hà Nam - Tổ trưởng trực ban kế hoạch, Điện thoại: 0903.879.292 

- Nguyễn Ngọc Thạch - Trực ban kế hoạch, Điện thoại: 0903.385.859 

- Lý Đình Phong - Trực ban kế hoạch, Điện thoại: 0908.423.622 

- Nguyễn Khắc Minh - Tổ trưởng trực ban hiện trường, Điện thoại: 0909.300.465 

- Trần Ngọc Nam - Trực ban Điều độ-Pháp chế, Điện thoại: 0908.648.414 

1.2. Bộ phận Thương vụ: giá dịch vụ cảng biển, hợp đồng, hoá đơn cảng phí, công 

nợ, thanh lý hàng tồn kho… 

Điện thoại: 38.264.136- 38.264.018, Fax: 38.264.017 

Email: thuongvu@csg.com.vn 

- Nguyễn Thị Thuý Vinh - Chuyên viên hợp đồng dài hạn,  Điện thoại: 0903.766.776 

- Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên hợp đồng chuyến,  Điện thoại: 0908.468.846 

- Huỳnh Thị Lệ Thu - Chuyên viên cảng phí, Điện thoại: 0909.493.263 

- Trần Thị Lan Phương - Chuyên viên cảng phí, Điện thoại: 0902.600.220 

1.3. Bộ phận Tiếp thị: Chăm sóc khách hàng, chính sách tiếp thị, nghiên cứu thị 

trường. Điện thoại: 39.432.350, Fax: 38.262.210 

- Nguyễn Thanh Cao - Chuyên viên Tiếp thị, Điện thoại: 0918.226.045 

Phụ trách: mặt hàng phân bón, sắt thép, kho ngoại quan.Email: caont@saigonport.com.vn 

- Nguyễn Trần Phong Phú - Chuyên viên Tiếp thị, Điện thoại: 0918.771.525 

Phụ trách: mặt hàng gạo, hoá chất, cont, hàng nội địa. Email: phuntp@saigonport.com.vn 

- Lê Vương Đoan Tú - Chuyên viên Tiếp thị, Điện thoại: 0903.774.171 

http://www.csg.com.vn/
mailto:ngantp@saigonport.com.vn
mailto:operationcenter_sgp@yahoo.com
mailto:thuongvu@csg.com.vn
mailto:caont@saigonport.com.vn
mailto:phuntp@saigonport.com.vn
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Phụ trách: mặt hàng cám thức ăn gia súc, khoai mì lát. Email: tulvd@saigonport.com.vn 

2. Các cảng trực thuộc: 

2.1 Cảng Nhà Rồng Khánh Hội: 

Địa chỉ: 157 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM. 

- Giám đốc: Lê Quang Nhật, Điện thoại: 0903.832.599, 

- Phó Giám đốc khai thác: Lê Văn Hóa, Điện thoại: 0918.172.791 

- Ban Kinh doanh Khai thác, Điện thoại: 39.404.530, Fax: 38259939 

- Trực ban khai thác, Điện thoại: 39.404.224 

- Bộ phận Thương vụ, Điện thoại: 22.116.763, Fax: 38.260.823 

2.2 Cảng Tân Thuận: 

Địa chỉ: 18B Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM. 

- Giám đốc: Võ Hoàng Giang, Điện thoại: 0903.638.450 

- Phó Giám đốc khai thác: Đào Quyết Tiến, Điện thoại: 0903.675.666 

- Ban Kinh doanh Khai thác, Điện thoại: 38.723.569, Fax: 38.728.447 

- Trực ban khai thác, Điện thoại: 38.723.569 

- Bộ phận Thương vụ, Điện thoại: 38.728.546, Fax: 38.728.447 

2.3 Cảng Tân Thuận 2: 

Địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM. 

- Giám đốc: Mai Văn Cự, Điện thoại: 0913.629.562 

- Phó Giám đốc khai thác: Nguyễn Đình Nam, Điện thoại: 0903.884.480 

- Ban Kinh doanh Khai thác, Điện thoại: 38.724.798, Fax: 38.724.838 

- Trực ban khai thác, Điện thoại: 38.724.798 

- Bộ phận Thương vụ, Điện thoại: 38.721.920, Fax: 38.721.921 

2.4 Cảng Hành khách Tàu biển: 

Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM. 

- Phó Giám đốc: Phan Ái Ngãi, Điện thoại: 0913.926.559 

- Ban Kinh doanh Khai thác, Điện thoại: 39.400.856, Fax: 38.253.742 

2.5 Xí nghiệp lai dắt tàu biển: 

Địa chỉ: Số 03 Trương Đình Hợi, Quận 4, Tp.HCM. 

- Giám đốc: Phạm Hồng Sơn, Điện thoại: 0903.643.433 

- Ban Kinh doanh Khai thác: 

+ Trực ban lai dắt, Điện thoại: 39.404.934, Fax: 39.403.145 

+ Thương vụ, Điện thoại: 39.402.955 

http://www.csg.com.vn/
mailto:tulvd@saigonport.com.vn
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3. Các cơ quan hữu quan: 

3.1 Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM: 

Địa chỉ: Số 01 Trương Đình Hợi, Quận 4, Tp.HCM 

- Phòng Thông tin tổng hợp, Trực ban Kế hoạch, bộ phận Thủ tục: 

Điện thoại: 39.404.151, Fax: 39.404.828 

- Phòng Kế toán, Điện thoại: 39.404.244 

- Phòng An toàn hàng hải, Điện thoại: 39.405.090 

- Phòng Pháp chế, Điện thoại: 39.405.362 

3.2 Công ty Hoa tiêu khu vực I: 

Địa chỉ: Số 03 Trương Đình Hợi, Quận 4, Tp.HCM. 

- Phòng trực ban Hoa tiêu, Điện thoại: 39.404.152, Fax: 39.404.422 

- Phòng Kế toán, Điện thoại: 38.260.832 

3.3 Kiểm dịch y tế - Kiểm dịch động vật, thực vật: 

Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

Điện thoại: 38.440.155 – 38.445.306, Fax: 38.440.157 

3.4 Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn: 

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM. 

Điện thoại và Fax: 38.253.736 

- Đội trưởng Đội thủ tục, Điện thoại: 0909.096.226 

3.5 An ninh cảng biển: 

* Danh sách và địa chỉ cán bộ an ninh cảng biển Cảng Sài Gòn: 

Tàu ngoài phao: liên hệ Trần Ngọc Nam – Cán bộ an ninh cảng biển, Chuyên viên  

Phòng Kinh doanh Khai thác, Điện thoại: 0908.648.414. 

Tàu trong cầu: liên hệ Trưởng Ban Bảo vệ cảng nơi có tàu neo đậu: 

Cảng Nhà Rồng Khánh Hội:      Ngô Văn Cảnh, Điện thoại: 0989.776.279; 

Cảng Tân Thuận: Huỳnh Văn Nhỏ,          Điện thoại: 0913.896.247; 

Cảng Tân Thuận 2: Huỳnh Ngọc Thảo,       Điện thoại: 0903.957.367. 

3.6 Hải quan: 

* Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 2: 

Địa chỉ: 157 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM 

(Toà nhà nằm trong Cảng Nhà rồng Khánh hội). 

- Chi cục trưởng: Trần Việt Thắng, Điện thoại: 39.404.885, Fax: 39.404.740 

* Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3: 

Địa chỉ Văn phòng: Đường Liên cảng A5 (VICT), F. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

http://www.csg.com.vn/
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